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Tóm  tắt. Bài viết nêu ra các yếu tô' co bản trong th iế ị  kế  và xây dựng chưong trình dạy ngoại ngữ 
nói chung và chưong trinh ngoại khóa nói riêng cho sinh viên năm thứ lỉ Khoa Ngôn ngừ và Văn 
hỏa Anh - Mỹ, Truòng Đại học Ngoại ngừ, Đại hộc Quốc gia Hà Nội. Những yếu tố  này rat quan 
trọng trong viộc làm cho chưong trình trớ nên thiết thực và thực tế  khi nó giúp sinh viên một cách 
có hiệu quả trong việc phát triôh các kỹ năng ngôn ngữ, tính tự giác trong học tập và cà sự tự tĩn và 
tinh thãn hợp tác vcá các sinh viên khác. Trong sô' bấy yếu tố đưọc đế cập đôh thì yếu tố ngôn ngừ, 
vản hóa, giáo dục và yôu tố người học được chú trọng hcTn. Lý do các yếu tố này cẫn được quan 
tâm khi xây dựng một chương trình ngòn ngữ được phân tích kỷ trong bài viết.

1. M ở đau

Khi thiẽt kê'và xây dự ng  m ột chương trình 
dạy ngoại ngữ  nói chung, chưcmg trình ngoại 
khỏd aỏi rièng cho bìi'ử\ viên hục ngodi ngứ 
trong môi trường phi tự nhiên (học tiẽhg Anh 
tại Việt Nam, chắng hạn) những người làm 
chương ỉrình phải xem xét, cân nhắc nhiểu 
vấn d ế  liên quan. Trước hết phải dựa trên cơ 
sờ lý luận dạy và học ngoại ngừ. Ngoài ra 
phài quan tâm  đêh m ục đích và nhu cẩu cùa 
ngưòi học, m ục tiêu đào tạo của nhà trường 
và điếu kiện cho phép. Điểu quan trọng hơn 
cà đ ế  chương trình học đó  có khả thi hay 
không còn phụ thuộc rất nhiểu vào các yẽ'u 
(factors) tố  quyot định thành công của chương 
ỉ r inh . Trong phạm  vi bài viết này, chúng tôi sẽ 
trình bày nội dung  và vai trò của những yến
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tô' co bản trong thiẽt kê' và xằy dự ng  chương 
trình dạy ngoại ngữ  nói chung và chương 
trình ngoại khóa nói riêng cho sinh viên năm 
thiV ĨT Kho;^ N g o n  n g ũ  VÀ V ăn  h ó í \  A n h  M ỹ

2. Yếu tố ngôn ngữ  (language factors)

Đây là yếu tô' ỉheo chúng tôi là phải ưu 
tiên hàng đẩu khi xây dự ng  m ột chương trình 
học ngoại ngử  vì m ục đích của chúng ta là 
g iúp  sinh viên nắm  được, sứ  dụng được ngoại 
ngữ m à họ m uôh học m ột cách có hiệu quà 
nhẵ 't Chương trình ngoại khóa Nghe Nói mà 
chúng tôi xây dựng cho siiứ\ viên năm  thứ  II 
truớc hết là phải bảo đảm  yếu  tố  ngôn ngữ 
(tiêhg Anh) sao cho phù họp  với trinh độ  của 
sinh viên, phù hợp với ngữ  liệu mà họ đang 
học trong chương trình chính khóa. Điểu đỏ 
có nghĩa lâ họ phải sử  dụng  được ngôn ngữ 
m à m ình đang  học trong vui chơi, đặt vâh để, 
giái quyêỉ vâh đ ể  hay tranh luận, phản bác ý
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kiỏh của ngưòi khác. Dõng thòi họ còn dùng 
ngôn ngử đó đê diễn thuyôt nêu quan điêm, ý 
kièh cùa minh vể một v«Vn đc cụ the. Ngòn 
ngừ khỏng nhũng phái phú hợp vỏi trinh độ  
cùa sinh viên nãm thứ II mà còn phài đa  dạng 
và ihực tế. Đicu này có nghĩa là sinh viên phái 
được chuơng trinh cung cap và giúp họ sử 
dụng thành thạo ngôn ngCr chúc năng 
(functional language) và ngôn ngữ tình huồhg 
(situational language) đô phục vụ cho nhu cẩu 
giao tiê'p ỉrong thực ic. Trong chương trinh 
cúa năm thú  II, hẩu hỏt cHc kỷ năng mà sinh 
viên học đeu có thuyết ư ình (presentation), họ 
đâ biết sử dụng  tièhg Anh đ ế  m ò đáu 
(opening), cách chuyên ý (ỉurn- taking), nhâh 
m ạnh (emphasizing), kếl thúc bài (closing), 
cách ra cáu hỏi (quesHoning) và cách xừ lý câu 
hỏi (questìon^hnndliníỊ). C huơng trìnlì ngoại 
khóa phái tạo thêm co hội đ ể  sinh viên sử  
dụng thành thạo ngôn ngũ tlìuyết trinh 
(language of prcsontalion), trong tiỏhg Anh và 
giao tiếp ỉhònh công trong nhieu tình hu ông 
khác nhau. Nói chung yêu tô^ngôn ngừ trong 
chương Irình ngoại khóa g iúp  sinh viên khòng 
những làm giàu vôn iir cấu trúc ngư
pháp, mầu câu, cách diễn đợl sao cho thậí 
chuẵn lronị» ngôn Viụ dan^  hs>c mà còn 
động vien họ sứ dving thcình thạo vôh kiên 
thúc  đỏ. H ìeu m ột cách k h á c  chưcTTìg ỉrình 
ngoại khóa N ghe Nói ỉọo co hội cho sinh viên 
cúng cố và sử dụng ihành thạo tiếng Anh 
trong giao tiếp câ trong và ngoài lớp học. Điểu 
này bao gổm cả cóch phát ảm đúng, nói phài 
rõ ràng, phù họp vỏi tinh huống và ngữ cảnh. 
Sinh viên của chúng ià, đặc biột là các em nữ  
hay e dè đỏi khi ảnh hưòng đêh giao ticp. 
Nhiộm vụ cúa chương trinh liì phải giúp sinh 
vièn vuọt qua rào cân tâm  lý đ ế  giao tiê'p 
thành cóng, Đẽ đảm  báo yêu tố  ngôn ngữ 
trong chương trình ngOíii khón, chủng lôi xác 
djnh phải sử  dụng ngử liệu củâ bài đọc, bài 
nghe và giáo trình nỏi đang được sừ  dụng 
trong giảng dạy ịại năm thứ  II (Reading II, 
Listening File, Inside o u t Speaking II).

3. Yếu tố văn  hóa (cultural factors)

C húng  ta ai cùng  bic't học ngoại ngừ là 
tiếp xúc vói m ột nen vản hóa khác vế cách 
sông, cách giao tic'p, cách thê hiện hành vi cữ 
chi, cách d ặ t vấn đe^ giải quyêt vâh đế. Điểu 
này vô cùng qunn trụng đòì vói sinh viên cùa 
chúng ta vi họ học ngoại ngữ mà cụ thê là 
tiếng A nh tợi Viột Nam, có nghĩa là họ không 
đưọc sỏhg trong m ôi ỉrưòng ngòn ngữ và văn 
hóa Anh. Theo M aley |1Ị Ihi yêỉi tô' văn hoá 
vò  cùng  quan  trọng trong bièn soạn chuơng 
trinh dạy và học ngoại ngử. Có nhừng xă hội 
hướng ngoại sần sàng đòn  nhận cái mói hoặc 
n h u n g  sự đỏi mỏi, cả'p dêh, Nguọc lại có 
nhiêu xã hội hưcVng nội, luôn tìm cam hứng tù 
n h ũ n g  giá Irị truyên  thòng lảu đòi. Tuy nhiên 
trong bâ'l kỳ xã hội nào thì ngôn ngừ vẫn đỏng 
m ột vai trò cực kỳ quan  írọng. Thái độ  của 
m ột xâ hội đòl vói việc học tập, sách vờ, đặc 
biệt là thái đ ộ  đỏi với giáo viên đóng một vai 
trò quan trọng trong cách cư  xừ cùa con nguòi 
trong xã hội dỏ. Yêu tố  văn hỏa còn thế hiện 
rõ trong thải đ ộ  của sinh vién đòì với việc học 
tập  của m ình, đôi vói thày; với bạn và đặc biột 
là m ức đ ộ  sinh viõn họp ỉác vói nhau trong 
học lập. Khi bảo đảm  ycu lố  văn hỏa trong
chưcmg tn n h  học ngoại ngừ, chúng ta còn 
phái chú ý dêh  thái độ  cũ a người học đòi vói 
người nước ngoài, đòì vói ngoại ngử nói 
chung và ngòn n g ử  m à họ dan g  học nói riông. 
Ngoài ra chúng  ta cẩn phải cân nhắc vai ỉrỏ 
của ngôn n g ữ  đ ó  trong xẵ hội đương thài, 
m ục đích và động  cơ học tập  cúa sinh viên.

Khi sử  d ụ n g  giáo trình của nưóc ngoài dọy 
tiẽhg A nh ờ  nuớc ta có nhiẽu thuận lợi nhưng 
củng có m ộỉ số  tinh huôhg chi phù hợp vói 
nển văn hóa p h ư an g  Tây. Ví dụ  trong giáo 
trình viêt của nảm  th ử  II khoa Anh có các tìr\h 
huông  sau dê  sinh vicn viêl bài:

H ow  lo m aking  breaking easier (làm thỏ 
nào đ ế  chia íay nhau  dề dàn g  hon)

H ow  to drivo your teacher crazy (làm thò 
nào d ế  thẵy phát đ iên  lòn)

H ow  to rob ã ban k  (cách cưóp nhà băng)
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Khi xày dụng  chương trình ngoại khóa 
chủng tíi nên íránh những íình hucVng gáy 
phán cam trong văn hóa Viột Nam , đổng  ihời 
phài g iúp sinh vión tránh bị sốc văn hóa khi 
học ngoại ngử. Yêu tố  văn hỏa dư ợc đư a vào 
chương trinh học nhằm  g iúp  sinh viên hiếu 
được những giá trị văn hóa cúcề các nến văn 
hóa khác, tử  đó  các em  hic'U và  coi trọng  
những giá ìrị vãn hỏn truyến Ihỏhg của dán 
tộc minh. Chúng ta ai cũng biêt rằng m ỗi nốn 
vản hóa đốu có nhữ ng  giá ỉrị riêng, đếu  đảng 
Irãn trọng và giừ gìn.

4. Yếu tố giáo dục (educational factors)

Cũng như chưcmg trinh chính khóa, 
chưong trinh ngoại khỏa N ghe Nỏi phài báo 
đcim yêu tố  giáo dục. Ycu tcV giáo dục  ò  đày, 
ihco Malưy, thê hiộn quan điôm  cho rằng học 
Itịp là tích lủv kiêh Ihúc và kv năng hay học 
tập là một quá trinh djnh hướng  sòn phảm  
(product-oriented), hay một qutí trinh lãu dài 
(life-long process). Ngoài ra tác g ià  củnj; Ctín 
nhnc xem quá trình đíio tộo nàv có khuvêh 
khích tính dộc lập vò dộng lục học tập  của 
hinh viòn hiiy không. Theo chúng tòi, chuơng
írình họr ph.Si Vhiiyôn Vhíí*h sính viòn chú
ilộng Irong việc lìCHT tộp cUcT minh, hay nói 
cách khác nguòi học phai là chú thô tích cục 
cua quá trinh hcKT tóp-

Theo Harmor [2 Ị, phá ỉ huy tinh tích cục 
I'ua lìguòi học túc là lòm cho học sinh có nhu 
cau học tập cá trong và nj;oài tóp  học. H ọ  phải 
ilu ợ c  cọ Siíl vó i th ự c  tc'dc* có c o  hộ i v ậ n  d ụ n g  
nhùng kiõh thúc đn học Irong lóp  đ ế  giải 
quvêí mọi vấn đc có liẽn quan  đch ngỏn ngũ 
mà họ đang học m ói có được nhừng tiêh bộ 
thực sự. Theo quan điem  cùa Holcc [3], H urd
[4], tính tụ chủ kliỏng chi là ticm  năng thục 
lục mh cỏn là khã năng  đảm  nhiộm quá  Irinh 
học tập của nguòi học. Quií Irinh đ ó  bao gổm  
viộc tụ quyêt định hành động đ ế  đ ạ t được 
m ục đích, viộc kra chọn ngừ  liộu, đóng  góp 
súc lục vá đ in h  giá kò\ quá đãì đuợc. Cho

nên, phát huy tính tích cực của người học sẽ 
làm  cho quá trình  học trở  nên có m ục đích và 
cỏ hiệu quá hcm. Bòi lè chính ý Ihức tự  học 
cúa sinh viên sõ cỏ tác động tich cực đêh động 
co và nhặn thúc cúa quá trình học. Theo Deci 
và Ryan [5]; ihi việc tự quyet định cùa người 
học sẽ dẫn đch động lực bén trong (tức là 
ngưòi học sẽ quan tâm  dôh nội dung bài học 
và kê't quả học tập cho bòn ihãn chứ không 
phải học đ ế  đựọc  khen thuờng). Bòi vậy nên 
khi ngưòi học tham  giíì mộl cách độc lập tự 
chủ vào quá trình học, động cơ học tập sẽ tăng 
va nh ư  vậy SC nản g  cao hiệu q u ả  học tập.

Tuy nhiên theo H urd, chúng ta không thể 
cho rầng tất cà sinh viên đẽu sẵn sàng và có 
the học tập một cách tự  lực. Trong nhùng buổi 
học trẽn lóp, ngưòi học thường không có ỉrách 
rìhiộm vế việc học tập cùa họ. Chính vì vậy mà 
chúng ta (nhừng nguòi Ihẩy) can phải cung 
cấp cho họ cơ hội dô xây dụng  ý thức đỏ. Hơn 
bao giò hc't, người học cấn đưọc giúp đỏ  và 
phải tạo dựng lòng tin. Họ phtìi đưọc hướng 
dẫn lòm thô  ̂nào đỏ phát triên khá năng tư 
duv, tự nhận bict và sừ  dụng được những 
cách học phù hợp. Cho nên đ ế  phát huy tinh 
hr Uir hVh cực rúcì RÌnh viôn. rhính sự hiic^g 
dần chi bào cùa ngưìn Ihíy  dóng một vai trò vỏ 
cùng quan ỉrọng. Tổ chức, xây dựng các hoại 
dộng ngoại khcSa chinh là một phăn trong 
nhùng viộc làm còiii gúio vicn nhằm giúp sinh 
vicn phát huy tính tích cục tự lực írong học lập.

N hững hoạt động ngoại khóa chính là 
những Cữ hội cẩn ihiòị đe người học phát huy 
ỉính tích cực V*I tự lục cùa họ. Tham gia vào 
nhừng hoạt động ngoại khỏa, qua viộc chuẩn 
bị cho nhửng hoạt động đó, nguòi học sẻ tìm 
ra những cách học riêng phù họp  và có hiộu 
qủa đỏì vói mình. N hư  vậy họ sẽ tự  tin hơn, 
tích cục hơn trong quá trình học lập. Theo 
Dorney [6J thì tạo cơ hội cho ngưòi học cùng 
chia sê trách nhiộm trong viục lập k ế  hoạch và 
tổ chức nhừng hoạt động dạy học sẽ làm cho 
người học tham  gia mộl cách chú động vào
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hoại động học và như vậy họ sẽ học tốt hơn. 
Điểu này cũng nàng cao khá năng đánh  giá 
quá trình học cúa chính bản thân người học. 
Bôi chính việc nhận thức được cách học sẻ 
cúng cô̂ , tăng cường, hỏ trợ  cho kiến thức cần 
phai học và hiếu thấu dáo vế cách học. Leni 
Dam [7] trích trong Dorney.

Yêu tô 'giảo dục còn thô hiện ò  m ục đích 
học Heng Anh cúa sinh v iẻ a  nhiệm  vụ họ 
phái hoàn thành trong quá trình học cho tới 
khi tõ*t nghiệp, thải độ  cùa họ đòì với việc ỉhi 
cử và kiểm tra đánh giá. Yêu tố  giáo dục trong 
chuưng trình ngoại khóa là thực sự  quan trọng 
\ i  chúng ta phải trang bị cho sinh vièn sẵn sàng 
đòì phó với mọi tinh huông trong cuộc sòhg khi 
họ ra trường.

s. Yếu tố người học (leamer^s factors)

Khi xây dựng chương trình ngoại khóa 
phát triển kỹ năng Nghe Nỏi nói riêng hay 
biên soạn một chương trình chính khóa dạy 
ngoại ngữ nói chung, đôì tượng mà chúng ta 
phải quan tâm là người học. You tố  người học 
quyôì định nội dung cũa chuơng trinh. Yếu tô' 
người học được cân nhắc kỷ lường trong ngữ  
cảnh cú a từng xả hội, hoặc trong môi trường 
h ọ c  C h ư r m g  frn n h  n g o :) i  k h ó a  N g h e  N ó i  n à y  

nhằm phục vụ sinh vièn năm  ihứ  II tại Việt 
Nam, vì vậy nó phải giúp được sinh viên học 
được những điểu mà môi trường phi tiêhg 
Anh tự nhiên khòng cung cấp cho họ  được. 
Theo Maley, khi biên soạn m ột chưong trinh 
dạy và học ngoại ngử, chúng ta phải quan 
lám đẽh tuỗi và xuả'ỉ thân của người học (age 
and social backgrounds). Điểu đó  có nghĩa là 
chúng ta phài biết rõ đôl tượng m à chương 
trình phục vụ thuộc lứa tuổi nào, xuâ't thân 
của họ ra sao, kiêh thửc nẽn ở m ức nào. Ngoài 
ra chúng ta còn phải xem lớp học gổm những 
học sinh có cùng một nển văn hóa hay đa văn 
hóa. Có nhu  vậy chúng ta mới xây dự ng  được 
mộí chương trình phù họp  với tâm  lý lứa tuổi, 
sở thích, rứiửng ván để  ngưòi học quan lâm  
như tình yêu, tình bạn ... Cụ th ế  là sinh viên 
năm  thứ  n  của chúng ta đểu ở độ  tuổi từ  18

đến 20, đẻu  từ  các trường phó thông vào 
thẳng  đạj học, chưa đi làm, chưa cỏ nhiểu 
k in h  nghiệm  sôVig c ù n g  n h u  k inh  ngh iệm  VC 
nghe nghiệp. N h ư  vậy chúng ta biêt rô họ cần 
n h ữ n g  gi v à  q u a n  tâ m  đ ê h  n h ử n g  vấn  đê' gì và 
chò đợi gì ò  chương trình dành  cho hụ. Họ 
m ong m uốn  đư ợc tham  gia vào nhửng trò 
chơi và nhữ ng  hoạt động nào. Là sirìh viên 
năm  íhứ  II, trình độ  tichg A nh cũng như kiến 
thức nến còn nhicu hạn chế. Chương trình 
ngoại khóa phái g iúp  họ  m ò  ra mộỉ chân trài 
mới vể  kièíi thức m ột cách nhẹ nhàng nhưng 
hữu ích vì chúng  ta quan  niệm  ngoại khóa là 
học m à choi, chơi m à học. Các hoạt động 
ngoại khóa p h ả i tạ o  Cữ hội cho  sinh  vién hoạt 
động thật sự  sôi nôi, do  vậy nội dung chương 
trình phải gẩn gủi với người học, khỏng quá 
kinh viộn hay nặng  nc d ẫn  tới tè nhạL N hư 
vậy sẽ khỏng  có tác dụng  lôi cuôVi sinh vicn 
tham  gia. Sinh viỏn cỏ th ế  m ong đợi một 
chương Irình ngoại khóa hâ'p dẫn^ sự dần dắt 
tận tình của giáo viên, sự  tham  gia nhiệt tình 
cùa các bạn đổng  thòi nội dung  phù hợp với 
trình độ  tiếng A nh cú a họ  cả vể ngữ liệu mà 
họ đan g  học cũng  như  kỹ nàng mà họ phải 
thực hành. Tất nhiỄn chương trình đuọc thực 
hièn theo hưíVng giao tipp, n ’inf, rố  và phẢt 
triẻh kỳ năng giao tiẽ'p trong dạy và học tìẽhg 
Anh như  thd mới míing lại lợi ích cho người học 
m ột cách thiẽi thực nhài.

6. Yếu tố ngưòì thắy (teachers factors)
C ũng theo Mủlcy, kinh nghiộm và trinh độ 

của người sẽ thục hiện chưong trinh lâ nhân 
tố  quyết đ ịnh  thành  cỏng cùa chuơng trình đó- 
C hương trinh ngoại khóa can sự chi dẫn, 
hướng  dẫn  và tham  gia tích cực của ngưòi 
ihẵy với lư  cách là chất xúc tác^ nguổn động 
viẻn, cổ vũ to lớn đôl vởi sinh viên tham gia. 
Trong quá  trình học sinh vicn cuà chúng ta 
còn phụ  thuộc nhicu vào sự  g iúp  đõ  của thẩy. 
Cho d ù  chi là chương trình ngọai khỏa thi vẫn 
không th ể  IhiêU vai trò của ngưòi thầy, Thẩy ò 
đẳy là nhũng giáo viên trực tiẻ'p tham gia hoặc 
cô' vâh  cho cảc nhóm  trường, lớp trường đ ế  họ
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dần  dắ t các bạn th am  gia v ào  chưcTTìg trình. 
Tuy nhiên có nhiểu trường hợp thẩy phài làm 
trọng tài chính thi mói có sức thuyết phục, 
ịỊÌúp sinh viên tham  gia tin tư ờng  hơn vì cho 
đỏh nay thi van chi có thẩy m ới quyẻt đ ịnh 
đưọc đúng sai, m ái phân thang  bại trong m ột 
số  trò chai một cách thuyết ph ụ c  hoặc cung 
cấp thêm các nội d u n g  ngôn ngữ  m à sinh vien 
cân. Đóì với một sỏ' trò  chơi m ang  các yếu tố  
\ã n  hóa cua ngưòi bàn n g ữ  cụ th ế  là người 
Anh thi hẵu như chi có thẩy m ới giải thích 
đuợc m ột cách thỏa đáng  nhử ng  thắc m ắc của 
sinh viên bằng kièh thức đă  tích lũy được, 
b ín g  kinh nghiệm giảng dạy  và kinh nghiệm  
sông cua minh. Sự g iúp  đ õ  cùa thẩy sẽ làm 
cho chưcmg trinh được thực hiộn m ột cách có 
hiộu quả hơn, cúng c ố  nicm  tin cho sinh viên, 
đổng thòi hạn chỏ' hoặc tránh cho chương 
Irinh đi trệch huớng vi ngưòi Iham gia có the 
Siì đà  vào  n h ử n g  t r a n h  lu ậ n  liên  m iê n  k h ò n g  
có hõi kè t

7. Yếu tỗ vật chất (m aterial factors)

ĐÕI vôi chu an g  Irình ngoại khóa, yù'u tố  
vật chất tiiơng đ(Vi đcm giản. C húng ta có thỏ 
tiịn ilụng gitTHị’ đưòng, phòng học làm địn 
vliêiu. G i á o  vicn c ỏ  lliê l ự  U m  i t ^ ử  l iyu LỈ1 0  

ohirơng trình, sừ d ụ n g  p h in  m en m áy tính, sử 
dụng đèn chiỏu (overhead projector, pow er 
p(ùnO làm cho chucmg trình thêm  sinh động 
V*| hấp dẫn, Nhin chung thực hiộn chương 
Irình ngoại khón không tõh kcm  vế tài chinh 
vi không phái in ấn quá n h iíu , chi cẩn sao 
chụp mộl số tìi liộu, handou t cho các nhóm  
sinh viên là đưọc. Tuy nhiẽn cũng không íhế 
coi nhẹ yếu tố  vậl chất khi biên soạn chưoTìg 
ưinh cùng như khi Hến hàn h  m ột chương 
Irinh ngoại khỏa, c ỏ  như  vậy thu đư ợc kê't 
qua iô l

s. Yếu tố qu ản  lý và h àn h  ch inh  
(organizational and  adm úìĩstraH ve factors)

Yếu tò' này ảnh hưỡng trực tiêp đêh việc 
tlìực hiện chuong trình. C húng ta cỏ thuận  lọi

là có m ộl nển giáo dục lập trung, quản lỷ theo 
cấp. Trong phạm  vi trường đại học, chưcmg 
trinh học được đư a vào sử  dụng  sau khi được 
nghiộm thu và cho phép cùa ca  quan quản lý 
chuyên m ôn gẵn nhất. Ví dụ  giáo trinh học 
cùa năm thứ  II khoa Anh sẻ do tổ  thực hành 
tiếng Anh II lựa c h ọ a  biên soạn và đe xuâ't lẽn 
khoa, khoa châ'p r\hận và thông báo cho co 
quan quán lý đào tạo cúa trường. Sau khi một 
giáo trình mói được đư a vào sư dụng, chúng 
tôi sẽ nhận được phản hổi từ giáo viền, những 
ngưòỉ trực tiêp íham  gia giảng dạy và sinh 
vièn, đôì tượng mà chương trình phục vụ. Từ 
đ ó  se có những đicu chinh cho phù họp vói 
m ục đích đào tạo và nhu cẩu trình độ  cúa 
người học.

9. Kết luận

Việc xây dự ng  m ột chương trình đ ế  giáng 
dạv  ngoại n g ừ  có hiộu quả là m ột việc làm 
khòng dễ  dàng  và đơn giản, Xây dựng 
chương trình ngoại khóa nhăm  pháỉ triến kỷ 
năng Nghe Nói cho sinh viên năm thử  II đòi 
hói phải cân nhắc nhiểu ycu tô' lièn quan. 
Trong bài viết này chúng tòi đỏ trinh bày chi 
tiẽt nội dung và tam  quan trọng cùù các yêu tố 
cẩn thiôt trong một chương Irinh dạy ngoại 
ngữ. Đó ià các yc'u lố  ngôn ngử, ycu tỏ' văn 
hỏa, yèu tỏ̂  giáo d ụ c  yếu tố  nguời học, yêu tỏ' 
người thẩy, yeu lố  vật chất và yâ'u ìố  vẽ quản 
lý và hành chính. Các yếu tố  này có lièn quan 
m ật thic't với nhau, bổ  sung cho nhau, làm 
thành một ỉhế  thông nhất trong chương trình, 
Các yêu tố  này quyôl định thành công cúa 
chương trình khi đưa vào sử dụng. Như 
chúng ta đã biết, chuơng trinh dạy và học 
ngoại ngữ luôn được ngừ  cảnh hóa vi nó phục 
vụ  cho m ột xã hội nhất định, một đôì tượng 
nhàt định. Thấy rõ vai trò cùa các yếu tố  trên 
khiên xây d ụ T ìg  chương trinh lâ điểu bắt buộc 
đỏi vói bất kỳ ai m uốn chucmg trình của mình 
có tính khả thi và thực tê'
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T h e  w r i t i n g  c c v ic w a  t h e  m a i n  i a c to r d  in  b u i l d i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  a n  e x t r a  p r o g r a m m e ,  

which helps develop speaking and listening skills for the second year studen ts at the D epartm ent 0 Í 
English-American Language and Culture, University of Languages and International Studies, 
VNU. These factors are of great im portance m m aking the program m e realistic and practical as it 
will effectively help students in developm g their language skills, their autonom y in study and also 
their confidence and cooperation w ith others, which is the aừn of the program m e. Among the 
seven factors being discussed, the language factors, the culhjral factors, the educâtíonal factors and 
the learner's factors receive m ore attention, and the reasons w hy they need to be taken into 
consideration w hen buildm g a language program m e are fully analyzed.


